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V/v: “Tuyên bố một người mất  
năng lực hành vi dân sự”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Ông Nhâm Đình Mạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành Phố L. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố L tham gia phiên họp: Bà 

Hoàng Thị Hiệp – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành Phố L. Mở 

phiên họp sơ thẩm công khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số: 06/2017/TLST- 

DS ngày 21/7/2017. Về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

theo Quyết định mở phiên họp số: 06/2017/QĐMPH - TA ngày 17/8/2017. 
 

 Người yêu cầu: 

Bà: Lê Thị L - Sinh năm: 1959;   

Dân tộc: Kinh;      Nghề nghiệp: Hưu trí; 

Địa chỉ:  tổ 14, Phường B , Thành Phố L, tỉnh Lào Cai.  

Ông: Nguyễn Văn N – Sinh năm 1955; 

Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Tự do 

Địa chỉ: Tổ 14, Phường B,Thành Phố L, tỉnh Lào Cai. 

Tại phiên họp bà Lê Thị L, ông Nguyễn Văn N có mặt. 
 

 Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: 

Chị Nguyễn Thị Hồng M - Sinh năm 1985; 

Địa chỉ:  tổ 14, Phường B ,Thành Phố L, tỉnh Lào Cai. 

 
 

            NỘI DUNG YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI 

 MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ NHƯ SAU:  
 

Xét đơn yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” và 

lời trình bày tại phiên họp của người yêu cầu bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N. 

Tòa án nhân dân Thành Phố L nhận thấy: Chị Nguyễn Thị Hồng M là con đẻ của 

bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N. Chị Nguyễn Thị Hồng M hiện đang sinh 

sống cùng nhà với bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N tại tổ 14, Phường B, 

Thành Phố L, tỉnh Lào Cai. Bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N khai: Bà L và 
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ông N xây dựng gia đình năm 1980 đến năm 1985 sinh được chị Nguyễn Thị 

Hồng M khi sỉnh ra được 06 tháng tuổi chị Mến bị sốt cao lên cơn co giật gia 

đình đưa đi điều trị, sau quá trình điều trị bác sỹ kết luận chị Nguyễn Thị Hồng 

M bị bại não, gia đình đã đưa đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng vẫn không có kết 

quả. Đến năm 2007 theo chủ trương của bệnh viện tỉnh Lào Cai có chương trình 

mổ miễn phí, gia đình đã đưa chị Nguyễn Thị Hồng M đi mổ miễn phí tại bệnh 

viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai nhưng vẫn không có kết quả, mọi sinh hoạt từ đi 

lại ăn uống vệ sinh cá nhân chị Mến đều không biết và không tự làm được gì. 

Chị Nguyễn Thị Hồng M đã được UBND Thành Phố L ra quyết định số 

341/QĐ- UBND ngày 28/02/2014 về việc trợ cấp xã hội cho người khuyết tật và 

có biên bản họp kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật kết luận: Chị Nguyễn Thị Hồng M khuyết tật vận động, nghe 

nói, khuyết tật thần kinh. Chị Mến đã được UBND Phường B cấp giấy xác nhận 

khuyết tật. Ngày 03/7/2017 bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N đã có đơn gửi 

trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai giám định về sức khỏe cho chị Nguyễn Thị Hồng 

M. Tại bản kết luận giám định pháp y về sức khỏe số 86/2017/GĐTT- TTPY kết 

luận chị Nguyễn Thị Hồng M mắc khuyết tật về nghe, nói, thần kinh,vận động 

thuộc khuyết tật đặc biệt nặng nên không có khả năng và sức khỏe để thực hiện 

hành vi năng lực dân sự. 

Vì vậy bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N yêu cầu Toà án nhân dân 

Thành Phố L xem xét giải quyết tuyên bố chị Nguyễn Thị Hồng M mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành Phố L phát biểu ý 

kiến đưa ra quan điểm giải quyết việc dân sự và đề nghị Tòa án áp dụng Điều 22 

- Bộ luật dân sự; Điều 376, 378 - Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 149, 372 - Bộ 

luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N  về việc yêu cầu 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Tuyên bố chị Nguyễn Thị 

Hồng M mất năng lực hành vi dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH 
  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến trình bày của về việc yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn 

Thị Hồng M là người mất năng lực hành vi dân sự và phát biểu quan điểm của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố  Lào Cai. Toà án nhân dân Thành 

Phố L nhận định: Chị Nguyễn Thị Hồng M  bị bại não từ khi sinh ra được 06 

tháng tuổi đã được gia đình đưa đi  điều trị ở nhiều nơi  nhưng vẫn không có kết 

quả, đến năm 2007 chị Nguyễn Thị Hồng M đã được gia đình đưa đi mổ miễn 

phí theo chủ trương của bệnh viện đa khoa về các trường hợp bị bại não trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai người yêu cầu bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N cũng đã nộp 

bệnh án của chị Nguyễn Thị Hồng M trong bệnh án kết luận chị Nguyễn Thị 

Hồng M bị bại não từ nhỏ và tại bản kết luận giám định pháp y về sức khỏe số 

86/2017/GĐTT - TTPY ngày 06/07/2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai đối 

với chị Nguyễn Thị Hồng M kết luận tại thời điểm giám định như sau: Nguyễn 
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Thị Hồng M mắc khuyết tật về nghe, nói, thần kinh,vận động thuộc khuyết tật 

đặc biệt nặng nên không có khả năng và sức khỏe để thực hiện năng lực hành vi 

dân sự. 
 

Xét thấy: Chị Nguyễn Thị Hồng M đã được Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai 

kết luận là mất hoàn toàn khả năng, năng lực hành vi dân sự. Vì vậy việc bà Lê 

Thị L và ông Nguyễn Văn N yêu cầu Toà án nhân dân Thành Phố L Tuyên bố 

chị Nguyễn Thị Hồng M mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với 

quy định của pháp luật, cần được chấp nhận. 
  

Về lệ phí việc dân sự: bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N phải chịu tiền lệ 

phí giải quyết việc dân sự  sơ thẩm theo quy định của pháp luật 
 
     QUYẾT ĐỊNH 

 

  Căn cứ  vào Điều 22 của Bộ luật dân sự; Điều 376; 378 - Bộ luật Tố tụng 

dân sự; 

  Áp dụng Điều 149, Điều 372 - Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  
 

   

 1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N về việc 

“Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”. 
2. Tuyên bố chị Nguyễn Thị Hồng M - sinh năm 1985.  

Trú tại: Tổ 14, Phường B, Thành Phố L, tỉnh Lào Cai, mất năng lực hành vi 

dân sự. 
 

3.  Về  lệ phí việc dân sự: Bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N mỗi người  

phải chịu  150.000đ (Một trăm lăm mươi ngàn đồng) tiền lệ phí việc dân sự sơ 

thẩm, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000đ theo 

biên lai thu tạm ứng lệ phí số: 0004436 ngày 21/7/2017 của Chi cục thi hành án 

dân sự Thành Phố L. Bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N đã nộp đủ tiền lệ phí 

việc dân sự sơ thẩm. 
 

4. Bà Lê Thị L và ông Nguyễn Văn N có quyền kháng cáo quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. 

Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật Tố tụng dân sự. 

                                                                               THẨM PHÁN 

 Nơi nhận:        
- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; 
- VKSNDTPLC; 

- Chi cục THADTP; 

- Người yêu cầu;                                                                   Đỗ Thị Thanh Hương 

- Lưu HS - Tập qđ;                                                                          
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